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THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
SKU #365 | CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON E2E-X5MC112

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP / TIÊU CHUẨN THAM CHIẾU

CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ / GIỚI HẠN NGUỒN / PHÉP THỬ

Nguyên lý Cảm ứng điện từ OMRON E2E

Khoảng cách phát hiện danh định 5 mm OMRON datasheet

Sai lệch khoảng cách phát hiện ±10% OMRON datasheet

Điện áp cấp 10–30 VDC OMRON datasheet

Dòng tải tối đa 200 mA OMRON datasheet

Tần số đáp ứng 800 Hz OMRON datasheet

Nhiệt độ hoạt động −40 đến +85 °C OMRON datasheet

Kiểu đầu ra NPN, NO – xác nhận hậu tố model OMRON E2E

Độ trễ / lặp lại Theo datasheet đúng phiên bản OMRON E2E

Cấp bảo vệ Theo datasheet đúng phiên bản IEC 60529

Vật liệu vỏ / kích thước ren Theo bản vẽ model OMRON E2E

Kháng rung / kháng sốc Theo datasheet model IEC 60068

NGUỒN TÀI LIỆU
OMRON E2E series: https://www.ia.omron.com/ ; IEC 60529; IEC 60068.

Thông số kỹ thuật được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, tiêu chuẩn và nguồn công bố có trích dẫn, dùng để tham khảo, không phải
điều kiện bắt buộc đối với mọi lô hàng. INDUSVINA sẽ cung cấp báo giá kèm thông số kỹ thuật chính xác, đáp ứng các yêu cầu cụ thể của
từng lô hàng.



